PHỤ LỤC I

MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2021/TT-BYT ngày     tháng     năm 2021
 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

DANH MỤC SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU, PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ

	STT
	Số ký hiệu
	Tên số/phiếu 
	Người thực hiện

	1
	Sổ A0
	Sổ Ghi chép ban đầu về dân số
	Cộng tác viên dân số

	
	A0/CTV
	Phiếu hộ dân cư
	Cộng tác viên dân số

	2
	P0/CTV
	Phiếu thu tin về dân số
	Cộng tác viên dân số


1. Sổ A0 do cộng tác viên dân số ghi chép và bảo quản.

2. Phiếu thu tin (P0/CTV) do Cộng tác viên dân số lập hàng tháng và nộp đến Viên chức dân số xã trong ngày giao ban. 

3. Viên chức dân số xã có trách nhiệm lưu trữ Phiếu thu tin (P0/CTV) 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Chi cục DS-KHHGĐ hướng dẫn cấp xã lựa chọn một trong hai hình thức dưới đây hoặc kết hợp cả hai để thực hiện :

(1) Sử dụng mẫu Phiếu thu tin (P0/CTV) in sẵn để cấp cho Cộng tác viên dân số ghi chép, sử dụng.

(2) Sử dụng phần mềm điện tử để cập nhật thông tin trực tiếp vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành cấp xã

[image: image1.emf]BỘ Y TẾ

TỔNG CỤC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	Tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương):


	Huyện (Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh):


	Xã (Phường, Thị trấn):


	Thôn (Ấp, Bản, Làng, Tổ dân phố):



SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ (SỔ A0/CTV)

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2021/TT-BYT ngày     tháng     năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	Họ và tên cộng tác viên: 


	Địa bàn số: .............................. Từ hộ số: .......................... đến hộ số: 


	Địa chỉ chi tiết: 



BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ ...............

	TT
	Thôn

Phố
	Xóm

Ngõ
	….

Ngách
	…

Hẻm
	Ghi số hộ /
từ hộ số đến hộ số

	(1​)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


I – Thông tin cơ bản của Hộ Số :................
 : 








Địa chỉ hộ :........................................................
	Số TT
	Mã đối tượng 

( Số Thẻ BHYT)
	Họ và tên
	Quan hệ 
với chủ hộ
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Trình độ 
học vấn
	Tình trạng hôn nhân
	Tình trạng 

cư​ trú
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HƯỚNG DẪN SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ (SỔ A0)

_________________

I. Một số Khái niệm và phạm vi theo dõi

1. Hộ dân cư

1.1. Khái niệm: 
Hộ dân cư: gồm một hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung, có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quy thu-chi chung; không phân biệt là đã hay chưa được ngành công an cho tách hoặc nhập hộ khẩu thường trú. Hộ bao gồm cả các hộ quân đội và hộ công an đang sống trong khu vực dân cư của xã.

Hộ dân cư bao gồm "hộ gia đình" và "hộ tập thể".

- Hộ gia đình: bao gồm một nhóm người ở chung và ăn chung, có quan hệ hôn nhân, ruột thịt, nuôi dưỡng trong một đơn vị nhà ở. 

- Hộ tập thể: bao gồm nhiều người sống xa gia đình hoặc chưa có gia đình riêng ở chung với nhau trong một đơn vị nhà ở do cơ quan, xí nghiệp, trường học, các tổ chức xã hội quản lý, hoặc của tư nhân cho thuê sử dụng. 

1.2. Phương pháp xác định hộ dân cư

- Mỗi hộ dân cư được xác định theo một đơn vị nhà ở (nóc nhà, căn hộ, tàu thuyền…. để cư trú, để ở).

- Trường hợp một đơn vị nhà ở có bố mẹ, các con đã có gia đình riêng và các cháu cùng cư trú thì mỗi con đã có gia đình riêng, không ăn chung và có quyền nghĩa vụ riêng với xã hội được xác định là một hộ gia đình.

- Trường hợp một hộ gia đình có người giúp việc gia đình, người ở trọ và người không có quan hệ họ hàng, thường xuyên sinh sống trong một đơn vị nhà ở trên 6 tháng, thì họ được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. Nếu trong hộ gia đình có 3 người trở lên thuộc nhóm này, thì những người này được tách riêng thành một hộ tập thể tách biệt với hộ gia đình nêu trên.

- Trường hợp một đơn vị nhà ở có nhiều người không có quan hệ họ hàng, thường xuyên sinh sống, bao gồm cả sinh viên nội trú tại các trường cao đẳng, đại học thì mỗi phòng ở trong một đơn vị nhà ở được xác định là một hộ tập thể. 

- Trường hợp người chưa thành niên còn phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ nhưng thường xuyên cư trú ở đơn vị nhà ở khác với bố mẹ (hộ có nhiều nơi ở hoặc hộ có học sinh phổ thông học đi trọ học ở nơi khác), thì quy ước số người này là thành viên hộ của bố mẹ và được theo dõi chung vào một hộ; không tách riêng hộ.

1.3. Phạm vi quản lý hộ dân cư:

- Cộng tác viên dân số (sau đây viết tắt là CTV), Viên chức dân số xã quản lý hộ dân cư trên địa bàn dân cư của cấp xã, trừ các địa bàn đặc thù do quân đội, công an, ngoại giao quản lý.

- Các hộ gia đình và hộ tập thể trên địa bàn đặc thù do quân đội, công an, ngoại giao quản lý được các Bộ chủ quản theo dõi và báo cáo riêng.

2. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư

2.1. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư là những người thực tế đã và đang sống ổn định tại hộ dân cư hoặc đã chuyển đến ở ổn định tại hộ dân cư, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú .
Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư bao gồm cả số người tạm vắng, nhưng không bao gồm số người tạm trú.

2.2. Người thực tế thường xuyên cư trú tại hộ dân cư bao gồm:

- Người thường xuyên cư trú (ăn, ở) tại hộ dân cư trên 6 tháng, không phân biệt là họ đã hoặc chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Trẻ em mới sinh của các bà mẹ thường xuyên cư trú, không phân biệt là họ đã hoặc chưa đăng ký khai sinh.

- Người thường xuyên cư trú tuy đã có giấy chuyển đi nhưng thực tế họ vẫn chưa di chuyển đến nơi ở mới.

2.3. Những người mới chuyển đến dưới 6 tháng, nhưng có ý định sống ổn định tại hộ dân cư gồm:

- Người đã có giấy chứng nhận chuyển đến (không kể thời gian người đó chuyển đến được bao lâu).

- Người chưa có giấy chứng nhận chuyển đến, nhưng đã xác định rõ ý định sống ổn định như: Đến ở nhà mới mua; đến xây dựng kinh tế mới; về nhà chồng (vợ); đến để làm con nuôi; bộ đội, công an đào ngũ; công nhân viên chức tự bỏ việc về sống với gia đình, người nghỉ hưu về cư trú, v.v...

2.4. Người tạm vắng là người sống ổn định tại hộ dân cư, nhưng không có mặt tại hộ dân cư trong một thời gian, bao gồm:

- Người được cử đi công tác, chữa bệnh, du lịch, tham quan, học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

- Cán bộ công nhân viên đi công tác ở trong nước kể cả công tác lưu động, không kể thời gian công tác bao lâu.

- Người đang điều trị, điều dưỡng tại các bệnh viện, bệnh xá, nhà điều dưỡng.

- Người đi làm ăn ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình (nhưng không có ý định ở hẳn nơi mà người đó tới làm ăn).

- Học sinh phổ thông đi trọ học.

- Người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ quan công an và quân đội.

3. Không tính là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư trong các trường hợp sau:

- Người có đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng thực tế đã chuyển đi nơi ở khác trên 6 tháng.

- Người đến tạm trú.

- Người được cử đi học tập, công tác, đi chuyên gia, lao động dài hạn ở nước ngoài trên 6 tháng.

- Người đang học tập, cải tạo trong trại cải tạo, cải huấn.

- Người đi hẳn ra nước ngoài, kể cả có hay không có giấy xuất cảnh.

- Việt kiều nước ngoài về thăm gia đình.

- Người mang quốc tịch nước ngoài thường xuyên cư trú tại hộ dân cư (nếu có).

4. Quy ước một số trường hợp cụ thể

4.1. Người đến ở nhờ, trông con, giúp việc, làm thuê...và có ý định sinh sống lâu dài (6 tháng trở lên) được quy ước là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư và cũng được theo dõi DS-KHHGĐ.

4.2. Người nước ngoài đã có quốc tịch Việt Nam và thực tế đã và đang sống ổn định hoặc là người mới chuyển đến có ý định sống ổn định hoặc là người tạm vắng được xem là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ và cũng được ghi và theo dõi về DS-KHHGĐ chung với cả hộ.

4.3. Người có hai hoặc nhiều nơi ở được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú tại nơi họ đăng ký địa chỉ liên hệ (nơi ở chính).

- Nếu các nơi ở của hộ gia đình cùng nằm trên một thôn: CTV phụ trách địa bàn sẽ ghi họ tại nơi được xác định là nơi ở chính.

- Nếu các nơi ở của hộ gia đình nằm trên các thôn khác nhau trên cùng một xã: ai được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú ở địa bàn nào (nơi ở chính) thì CTV phụ trách địa bàn sẽ ghi họ tại nơi được xác định.

4.4. Người sống bằng nghề trên mặt nước nếu họ có nhà ở trên bờ, nhà ở của họ thuộc địa bàn nào sẽ do CTV phụ trách địa bàn ghi và theo dõi về DS-KHHGĐ; nếu họ không có nhà ở trên bờ nhưng có đăng ký bến gốc thì bến gốc của họ thuộc địa bàn nào sẽ do CTV phụ trách địa bàn đó sẽ ghi và theo dõi.

4.5. Người là quân đội, công an sống tại hộ trên địa bàn của xã cũng được tính là nhân khẩu thực tế thường trú và được ghi và theo dõi chung với cả hộ.

4.6.Người làm hợp đồng (ngắn hạn, dài hạn, tạm tuyển, thời vụ) cho quân đội, công an hiện cư trú tại hộ gia đình được tính là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ.

4.7. Nhân khẩu đặc thù được theo dõi riêng, bao gồm:

- Quân đội và công an trong doanh trại (lực lượng thường trực) gồm những người là quân nhân tại ngũ, công nhân viên quốc phòng, công an kể cả người làm hợp đồng ngắn hạn và dài hạn (trừ người đang làm công nhật hoặc thời vụ) đang sống trên địa bàn đặc thù do quân đội và công an quản lý.

- Phạm nhân trong các trại giam, trại cải tạo bao gồm cả những người đang học tập/cải tạo/cải huấn trong trường/trại cải tạo, cải huấn do quân đội hoặc công an quản lý.

- Bệnh nhân không nơi nương tựa đã nằm tại bệnh viện ít nhất 6 tháng.

- Trẻ em trong các trại mồ côi, những người sống trong các nhà dưỡng lão, trại phong/hủi, trung tâm/trường/trại/cơ sở giáo dục bắt buộc tệ nạn xã hội khác đóng trên địa bàn xã.

- Trường thanh thiếu niên, trường dân tộc nội trú, trường câm/điếc, các nữ tu sỹ trong các tu viện, các nhà sư và tu sỹ, nhà chung, nhà chùa.

- Người không có nơi ở ổn định, sống nay đây mai đó gồm những người lang thang cơ nhỡ, không có nhà ở và những người sống bằng nghề trên mặt nước mà không có nhà ở trên bờ và không đăng ký bến gốc.

II. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ A0

1. Trang bìa 

1.1. Ghi địa danh tỉnh, huyện, xã, thôn vào dòng tương ứng bằng CHỮ IN HOA

1.2. Mục 1 Họ và tên cộng tác viên: ghi rõ họ và tên CTV phụ trách địa bàn, bằng CHỮ IN HOA.

1.3. Mục 2 Địa bàn số: .………. Từ hộ số…………….... đến hộ số .....

Viên chức dân số cấp xã có trách nhiệm xây dựng sơ đồ tên các thôn trong xã, tên các địa bàn trong thôn hoặc mã số địa bàn (nếu có). Trong trường hợp, CTV được giao quản lý các hộ dân cư của một thôn thì địa bàn là tên thôn. Ghi từ hộ dân cư số…. đến hộ dân cư số….

Việc đánh số thứ tự phải dựa vào số nhà của hộ (thực chất là địa chỉ nơi ở của hộ), nếu không có số nhà thì đánh số thứ tự theo thứ tự từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Sau khi có số thứ tự các hộ trong xã, CTV sẽ dùng số thứ tự của hộ để ghi vào mục 2 là Từ hộ số…..đến hộ số…..

1.4. Mục 3 Địa chỉ chi tiết: Ghi tên địa danh của địa bàn CTV phụ trách. 

Ví dụ: 

Ngõ 211, Phố Hoàng Văn Thái; 

Đội 3, Thôn Đồng Tiến; 

Xóm Lã Vọng, Thôn Phù Du; 

Khóm 3, Ấp Cù Lao

2. Trang Bảng kê địa bàn 

2.1. Đối với khu vực có địa chỉ kiểu thành thị 

Khu vực có địa chỉ kiểu thành thị là khu vực nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và đặt tên phố, tên ngõ/ngách/hẻm, CTV ghi lần lượt tên các đường giao thông lên Bảng kê địa bàn theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông theo nguyên tắc: 

- Ghi theo trình tự: Tên phố (hay tên đường), tên ngõ (thuộc phố, nếu có), tên ngách (thuộc ngõ, nếu có), tên hẻm (thuộc ngách, nếu có). 

- Ghi xong ngõ này mới chuyển sang ngõ khác, xong phố này mới chuyển sang phố khác. Mỗi dòng chỉ có tên của một phố, hoặc một ngõ, hoặc một ngách, hoặc một hẻm. 

- Tên phố/ngõ/ngách/hẻm phải được ghi vào đúng cột: Cột 2 cho tên phố; cột 3 cho tên ngõ; cột 4 cho tên ngách; cột 5 cho tên hẻm; cột 6 ghi số hộ và từ hộ số đến hộ số có trong nhóm địa chỉ này. Nếu đã ghi vào cột 3 hoặc cột 4 hay cột 5 thì phải ghi vào những cột đứng trước trên cùng dòng. 

Ví dụ: Bảng kê địa bàn của phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ: ……105…..

	TT
	Phố
	Ngõ
	Ngách
	Hẻm
	Ghi số hộ/
Từ hộ số đến hộ số

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Phố Kim Mã
	
	
	
	10 hộ từ hộ số 1 –10

	2
	Phố Kim Mã
	Ngõ 371
	
	
	20 hộ từ hộ số 11-30

	3
	Phố Kim Mã
	Ngõ 371
	Ngách 2
	
	32 hộ từ hộ số 31-62

	4
	Phố Kim Mã
	Ngõ 371
	Ngách 2
	Hẻm 10
	23 hô  từ hộ số 63-85

	5
	Phố Kim Mã
	Ngõ 371
	Ngách 2
	Hẻm 15
	3 hộ từ hộ số 86-88


2.2. Đối với khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn 

Khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn là khu vực nhà ở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và đặt tên phố, tên ngõ/ngách/hẻm, CTV ghi lần lượt tên thôn, các xóm vào Bảng kê địa chỉ theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông theo nguyên tắc :

- Ghi theo trình tự: tên thôn, tên các xóm hoặc tương đương (dưới cấp thôn), tên cấp nhỏ hơn xóm (nếu có). 

- Ghi xong xóm này mới chuyển sang xóm khác, tên cấp nhỏ hơn xóm này mới chuyển sang tên khác hoặc ghi theo đường đi, lối đi vào khu dân cư.

- Mỗi dòng chỉ có tên một xóm và phải ghi vào đúng cột: cột 3 cho tên xóm hoặc tương đương (dưới cấp thôn); cột 4 và cột 5 được ghi tên cấp nhỏ hơn xóm hoặc lối đi vào khu dân cư; cột 6 dùng để ghi số hộ và từ hộ số đến hộ số. Nếu đã ghi vào cột 3, 4, 5 thì phải ghi vào những cột đứng trước trên cùng dòng.

Ví dụ: Bảng kê địa bàn của xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, Hưng Yên



BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ : ……101……

	TT
	Thôn
	Xóm
	.....
	.....
	Ghi số hộ/
Từ hộ số đến hộ số

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Thôn La tiến
	
	
	
	

	2
	Thôn La tiến
	Xóm 1
	
	
	50 hộ từ hộ số 1 đến hộ 50

	3
	Thôn La tiến
	Xóm 2
	
	
	76 hộ từ hộ số 51 đến hộ 120


2.3. Lưu ý  

- Một khu vực nhà ở của một phường chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà thì đây là khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn.

- Một thôn của một xã có tên các ngõ/ngách tuy chưa được cơ quan có thẩm quyền đặt tên thì đây là khu vực có địa chỉ kiểu thành thị.

3. Các bảng mã và bảng hỗ trợ 

3.1. Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch: giúp chuyển độ tuổi âm lịch sang dương lịch để tính tuổi của người dân trong trường hợp họ không nhớ rõ năm dương lịch mà chỉ nhớ con giáp như Canh Tý (Chuột); Giáp Tuất (Chó)...

3.2. Bảng mã Biện pháp tránh thai: là các ký hiệu để ghi tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, để CTV ghi, theo dõi trong Sổ A0.

3.3. Bảng mã Sự kiện thai sản: là các ký hiệu để ghi tình trạng mang thai, phá thai/sảy thai, sinh con của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi để CTV ghi và theo dõi trong Sổ A0.

3.4. Bảng danh mục các dân tộc Việt Nam: giúp CTV có thể nhận biết tên dân tộc và các tên gọi khác tại các địa phương, khi đối tượng trả lời phỏng vấn không biết hoặc không nhớ nhóm dân tộc của họ.
3.5. Bảng chuyển đổi trình độ giáo dục phổ thông: giúp CTV có thể nhận biết trình độ giáo dục phổ thông hiện tại, khi đối tượng chỉ nhớ trình độ giáo dục phổ thông tại thời điểm kết thúc.

4. Cách ghi trang chính Sổ A0 (Phiếu hộ dân cư, phiếu A0/CTV)

4.1. Phương pháp ghi Phiếu hộ dân cư

Mỗi hộ dân cư được ghi đầy đủ các thông tin để theo dõi dân số. Để các thông tin kết nối với nhau và thuận tiện cho CTV theo dõi, chiết suất thông tin từ Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 sang Phiếu thu tin thì mỗi hộ dân cư được ghi trong một hoặc nhiều trang Phiếu hộ dân cư cụ thể như sau:

- Hộ có một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và có dưới 7 người thì ghi vào trong một trang, nếu có nhiều hơn 7 người thì ghi sang trang tiếp theo.

- Hộ có hai cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì cặp vợ chồng thứ hai và con của họ được ghi sang trang thứ hai tiếp theo.

- Hộ có ba cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trở lên thì cặp vợ chồng thứ hai, thứ ba, thứ tư trở lên và con của họ được ghi trang thứ hai, thứ ba, thứ tư… tiếp theo.

- Hộ tập thể nếu có phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và con của họ thì ghi vào một trang riêng.

- Hộ tập thể có nhiều hơn 7 người là nam hoặc là nữ chưa có gia đình riêng thì ghi trang tiếp theo.

4.2. Hộ số:... (phía trên bên trái biểu) ghi số hộ đã hướng dẫn ở trên. Đối với hộ được ghi trên 2 trang Phiếu hộ dân cư trở lên thì CTV ghi số là XXX.X. 

Ví dụ: hộ số 100 có 2 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (tuổi của người vợ trong khoảng từ 15 đến 49 tuổi) thì cặp vợ chồng thứ nhất ghi 100 trên trang thứ nhất; cặp vợ chồng thứ 2 và con của họ ghi 100.1 trên trang tiếp theo.
4.3. Địa chỉ hộ (phía trên bên phải biểu) ghi địa chỉ nơi ở của hộ.

- Đối với khu vực có địa chỉ kiểu thành thị thì ghi số nhà.

- Đối với khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn thì ghi tên chủ hộ. 

- Hoặc kết hợp cả hai trường hợp nêu trên. Ghi tên chủ hộ và ghi số nhà.

4.4. Mục I. Thông tin cơ bản 

4.4.1. Cột 1 - Số thứ tự: Ghi số thứ tự theo số người trong hộ.

4.4.2. Cột 2- Mã số đối tượng (số thẻ BHYT): do máy tính sinh ra

4.4.3. Cột 3 - Họ và tên: Ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên của từng người trong hộ, họ, chữ đệm và tên chủ hộ ghi vào dòng đầu tiên, sau là ghi lần lượt những người trong hộ theo mức độ quan hệ ruột thịt gần gũi với chủ hộ như: Chủ hộ; Vợ/chồng chủ hộ; Con đẻ; Con nuôi/con dâu/con rể; Bố/mẹ của vợ chồng chủ hộ; Cháu nội/ngoại của chủ hộ; Quan hệ khác.

Ghi họ, chữ đệm và tên khai sinh đầy đủ, viết bằng CHỮ IN HOA. 
Ví dụ:  trẦn huy luyỆn

4.4.4. Cột 4. Quan hệ với chủ hộ: Ghi các mối quan hệ họ hàng của từng thành viên trong hộ với chủ hộ. 

(1) Chủ hộ: Là người đại diện của hộ được các thành viên trong hộ thừa nhận.

Chủ hộ luôn được ghi ở dòng 1. Nếu hộ phải ghi từ 2 trang trở lên thì chủ hộ được ghi tại dòng 1 của trang thứ nhất. Chủ hộ có thể trùng hoặc không trùng với chủ hộ có trong Sổ hộ khẩu do ngành công an cấp.

Trường hợp hộ mà cả bố và mẹ không thường xuyên cư trú tại hộ hoặc cùng thuộc nhóm theo dõi riêng do quân đội, công an, ngoại giao quản lý, hộ chỉ có (các) cháu nhỏ do CTV theo dõi, thì (các) cháu nhỏ này được xác định là 1 hộ. Chủ hộ sẽ là cháu lớn tuổi nhất.

(2) Vợ/chồng chủ hộ: Là những người đã được luật pháp hoặc phong tục, tập quán của địa phương thừa nhận là đang có vợ (hoặc có chồng) hoặc đang chung sống với người khác giới như vợ chồng. 

Trường hợp một người có từ 2 vợ (chồng) trở lên cùng sống chung trong một hộ, thì những người này đều được xác định là vợ (chồng) của chủ hộ. CTV ghi tại trang thứ nhất chủ hộ là chồng (vợ), tên người vợ (chồng) thứ nhất và tên những đứa con chưa lập gia đình của họ, trang thứ hai ghi tên người vợ (chồng) thứ hai và các con của họ. 

CTV cần đối chiếu với cột tình trạng hôn nhân khi ghi thông tin này.

(3) Con đẻ: Là con do chủ hộ, hoặc vợ/chồng chủ hộ sinh ra theo quy định.

(4) Con nuôi/con dâu/con rể: Là người được pháp luật thừa nhận hoặc phong tục tập quán của địa phương thừa nhận là con nuôi /con dâu/ con rể, hiện đang chung sống (ở chung và ăn chung) với chủ hộ.

(5) Cháu nội/ngoại: Là con của con trai/con gái của chủ hộ sinh ra.

(6) Bố/mẹ của vợ/chồng chủ hộ: Là người sinh ra chủ hộ, hoặc bố/mẹ chồng hoặc bố/mẹ vợ của chủ hộ hoặc bố/mẹ nuôi của vợ/chồng chủ hộ.

(7) Quan hệ khác (ghi rõ): Bao gồm những người có quan hệ gia đình không thuộc các nhóm quan hệ trên hoặc không có quan hệ gia đình đang sống chung với chủ hộ như ông/bà, anh/chị em ruột, cô/dì/chú/bác, bạn, người làm thuê, ở trọ, giúp việc gia đình, …
4.4.5. Cột 5- Giới tính: Ghi nam hoặc nữ vào cột tương ứng.

4.4.6. Cột 6- Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo dương lịch, theo kiểu DD/MM/YYYY; trong đó DD là hai số chỉ ngày, MM là hai số chỉ tháng, YYYY là bốn số chỉ năm. Nhất thiết phải ghi đủ các chữ số cho mỗi khoản.

Ngày sinh của mỗi người có thể biết chính xác hoặc không. Nếu biết được chính xác thì ghi đầy đủ. Trường hợp người dưới 50 tuổi, CTV nhất thiết phải ghi đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh. Trường hợp người trên 50 tuổi, ngày hay tháng không nhớ thì dùng số 0 thay thế; hoặc chỉ nhớ năm sinh âm lịch, CTV căn cứ vào Bảng đối chiếu năm âm lịch và năm dương lịch để ghi năm sinh dương lịch. 

Ví dụ: 

- Lê Thị O sinh ngày mồng chín tháng tư năm 1998 thì ghi 09/04/1998.

- Ông Nguyễn Văn A không rõ ngày sinh và chỉ nhớ sinh vào tháng 4 năm 1935, thì ghi 00/04/1935. 

- Bà Lê Thị T trên 50 tuổi chỉ nhớ sinh năm Ất Dậu, CTV xem Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch để ghi 00/00/1945.

4.4.7. Cột 7 - Dân tộc: ghi tên dân tộc theo Bảng danh mục các dân tộc Việt Nam tại trang hỗ trợ.

4.4.8. Cột 8- Trình độ học vấn: Ghi lớp học cao nhất đã hoàn thành bao gồm: phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông)/chuyên môn nghiệp vụ (sơ học, trung học, cao đẳng, đại học và thạc sỹ, tiến sỹ), cách ghi cụ thể như sau: 

- Trẻ em dưới 6 tuổi, chưa nhập trường tiểu học thì bỏ trống (không ghi).
- Mù chữ: là người trên 14 tuổi không có khả năng đọc, viết và hiểu được một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài thì ghi là 00.

- Tiểu học (cấp 1): là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 1, 2, 3, 4 và 5 theo hệ 12 năm) thuộc bậc tiểu học hoặc đã hoàn thành chương trình tiểu học, thì ghi TH. 

- Trung học cơ sở (cấp 2): là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 6, 7, 8 và 9 theo hệ 12 năm) thuộc bậc trung học cơ sở hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, thì ghi CS. 

- Trung học phổ thông (cấp 3): là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 10,11 và 12 theo hệ 12 năm) thuộc bậc trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thì ghi PT. 

Lưu ý: Trường hợp một người học theo hệ giáo dục phổ thông khác thì CTV phải sử dụng Bảng chuyển đổi trình độ văn hóa phổ thông để chuyển về hệ thống phổ thông hiện tại (12 năm). 

- Công nhân kỹ thuật (mã số A) là những người có kiến thức, kỹ năng nhất định để hoàn thành những công việc có yêu cầu kỹ thuật. Có 2 loại công nhân kỹ thuật:

+ Công nhân kỹ thuật không có bằng hay chứng chỉ (mã số A0) là những người chưa được đào tạo trong bất kỳ một trường, lớp dạy nghề, và những người tuy được đào tạo trong một trường, lớp dạy nghề nhưng vì một lý do nào mà không được cấp bằng (chứng chỉ), song nhờ kinh nghiệm thực tế mà họ đạt được trình độ kỹ thuật được các hội nghề nghiệp địa phương công nhận.

+ Công nhân kỹ thuật có bằng hay chứng chỉ (mã số A1) là những người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp các trường lớp dạy nghề, không phân biệt bậc thợ cao hay thấp.

- Sơ cấp (mã số B) là những người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo sơ cấp về nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

- Trung cấp (mã số C) là những người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp các trường đào tạo trình độ trung cấp.

- Cao đẳng (mã số D) là những người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp cao đẳng các trường đào tạo trình độ cao đẳng.

- Đại học (mã số E) là những người đã có bằng tốt nghiệp đào tạo bậc đại học.

- Thạc sỹ, Tiến sỹ (mã số F) là những người đã có bằng thạc sỹ, tiến sỹ.

- Ví dụ cách ghi trình độ học vấn: 

+ Người có trình độ giáo dục phổ thông là tiểu học và không có trình độ chuyên môn, thì ghi TH/0. 

+ Người có trình độ giáo dục phổ thông là tốt nghiệp trung học phổ thông (lớp 9 hệ phổ thông 12 năm) và có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, thì ghi CS/C.
+ Người có trình độ giáo dục phổ thông lớp 4 hệ phổ thông 12 năm và là công nhân kỹ thuật bậc 3 (không có bằng), ghi TH/A0.

4.4.9. Cột 9- Tình trạng hôn nhân: Ghi một trong các tình trạng hôn nhân của từng thành viên trong hộ như sau:

- Bỏ trống (không ghi): Đối với người chưa bao giờ lấy vợ hoặc lấy chồng. 

- Có vợ (chồng): Đối với người có đăng ký kết hôn; hoặc không đăng ký kết hôn với chính quyền, gia đình đã tổ chức lễ kết hôn hoặc không tổ chức lễ kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng. 

- Goá: Đối với người đã kết hôn nhưng hiện tại người vợ/chồng đã chết và hiện chưa kết hôn với người khác.

- Ly hôn: Đối với người trước đây đã có vợ (chồng) nhưng vì lý do nào đấy đã ly hôn, đã được toà án công nhận và hiện tại chưa kết hôn với người khác.

- Ly thân: Đối với người trước đây có vợ (chồng) nhưng vì lý do nào đó mà hiện tại không sống chung như vợ chồng (mặc dầu chưa ly hôn và hiện tại cũng không chung sống với người khác như vợ chồng).

4.4.10. Cột 10- Tình trạng cư trú: Ghi thông tin trạng cư trú của từng thành viên trong hộ dân cư như sau:

- Thực tế thường trú có mặt    : Bỏ trống (không ghi)
- Thực tế thường trú vắng mặt: Ghi “vắng” theo hướng dẫn ở trên.

- Tạm trú: Ghi “tạm trú” với những người hiện đang sống tại địa bàn trên 
3 tháng đến dưới 6 tháng hay không có ý định sống lâu dài.

4.5. Mục II. Theo dõi sử dụng BPTT

Mục II dùng để ghi chép tình trạng sử dụng BPTT, sinh con, mang thai, phá thai/sảy thai của người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) có chồng. 

4.5.1. Họ và tên: Ghi họ và tên phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng (CHỮ IN HOA). Căn cứ Mục I tại cột "ngày sinh" và cột "tình trạng hôn nhân" để ghi.

Lưu ý (1): Chỉ căn cứ tuổi người vợ mà không quan tâm đến tuổi người chồng; chỉ căn cứ là có chồng mà không quan tâm đến nơi ở, nghề nghiệp của chồng (bao gồm cả những cặp nam nữ sống chung như vợ chồng); và người sử dụng BPTT được quy về người vợ (tuổi và biện pháp tránh thai sử dụng). 

Lưu ý (2): Trường hợp người vợ dưới 15 tuổi thì CTV cần ghi và theo dõi như các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khác.

4.5.2. Năm sinh: Ghi năm sinh của người phụ nữ này. 

4.5.3. Tháng năm bắt đầu sử dụng BPTT đang dùng: ghi tháng năm bắt đầu sử dụng BPTT hiện đang sử dụng của cặp vợ-chồng này .   

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị H, tháng 2 năm 2017 đang sử dụng vòng tránh thai, chị đã đặt vòng tránh thai vào tháng 12 năm 2015, thì ghi "12/2015".

4.5.4. Bảng theo dõi lịch sử sinh sản

Cột năm được chia làm 5 năm, các năm theo dõi sẽ thay đổi 5 năm một lần. Hiện tại là từ 2021 đến 2025. Mỗi năm ghi theo một cột với các tháng tương ứng. 

Dòng tháng được chia làm 12 tháng trong năm.

Hàng tháng, CTV đến từng hộ gia đình hoặc thông qua người có trách nhiệm trong địa bàn, trong xã để nắm tình hình và ghi chép vào Mục II theo mã BPTT như: Không sử dụng BPTT thì ghi "0"; đặt vòng thì ghi "1" v.v... Trường hợp cặp vợ chồng sử dụng nhiều BPTT thì chỉ ghi biện pháp nào có hiệu quả hơn.
Ví dụ: 

- Chị Nguyễn Thị A tháng 10 năm 2017 sử dụng vòng tránh thai (mã 1), đến tháng 11 năm 2017 vẫn dùng vòng tránh thai thì ghi 1 vào ô tháng 11. Đến tháng 12 năm 2017 chị A tháo vòng để sử dụng thuốc uống tránh thai (mã 5) thì ghi  5 vào ô tháng 12 cột năm 2017.

- Chị Nguyễn Thị B tháng 6 năm 2017 sử dụng bao cao su (mã 4) thì ghi 4 vào ô tháng 6 cột năm 2017. Đến tháng 7 năm 2017 không dùng bao cao su nữa mà chuyển sang sử dụng biện pháp khác (mã 8) thì ghi 8 vào ô tháng 7 cột năm 2017.

- Chị Vũ Thị C đang dùng vòng tránh thai (mã 1) đến tháng 9 năm 2017 thay vòng tránh thai thì ghi 1/1 vào ô tháng 9 cột năm 2017. 

- Chị Trần Thị D tháng 9 năm 2017 sử dụng thuốc cấy tránh thai (mã 7), tháng 10 năm 2017 thay que cấy tránh thai thì ghi 7/7 vào ô tháng 10 cột 2017.

- Chị Dương Thị Đ tháng 7 năm 2017 sử dụng vòng tránh thai, tháng 8 năm 2017 tháo vòng, không sử dụng bất kỳ một BPTT khác (mã 0), thì ghi 0 vào ô tháng 8 cột năm 2017.

 - Chị Lý Thị E sử dụng bao cao su (mã 4) và biện pháp khác (xuất tinh ngoài/ tính vòng kinh..) (mã 8) thì ghi 4, sử dụng bao cao su, vào ô tương ứng.

- Chị Lê Thị G tháng 7 năm 2017 sử dụng vòng tránh thai (mã 1), nhưng đến tháng 9 năm 2017 thấy mang thai (Mã T) thì ghi T vào ô tháng 9 cột năm 2017. Nếu biết rõ bắt đầu mang thai từ tháng 2 năm 2017 thì khoanh tròn vào số (1) ở ô tháng 2, đến tháng 9 cột năm 2017. Nếu chưa biết rõ thời gian mang thai thì các tháng trước đó (từ tháng 2 đến tháng 9) vẫn ghi số 1, không cần sửa lại. 

- Chị Ninh Thị H, tháng 1 năm 2017 sử dụng vòng tránh thai (mã 1), nhưng đến tháng 7 năm 2017 sinh con (mã S) thì ghi S vào ô tháng 7 và khoanh tròn vào số (1) ở các ô tháng từ 1 đến 6 của cột năm 2017 và các tháng 11, 12 của cột năm 2016.

- Chị Vũ Thị K có đi phá thai (mã N) (hút điều hòa kinh nguyệt hoặc nạo thai hoặc phá thai) vào tháng 9 năm 2017 thì ghi N vào ô tháng 9 cột năm 2017.

- Chị Thiều Ngọc L đang mang thai (Mã T) từ tháng 1 năm 2017 nhưng tháng 4 năm 2017 (mang thai trên 3 tháng) bị sảy thai (mã N) thì ghi N vào ô tháng 4 của cột năm 2017.

- Chị Văn Thị M, sinh năm 1963, đến tháng 1 năm 2017 là quá 49 tuổi, thì gạch chéo đôi (X) vào ô tháng 12 của cột năm 2016 và gạch chéo đơn từ trái qua phải bảng tại Mục II. Theo dõi BPTT .

4.6. Mục III. Theo dõi các thay đổi

4.6.1. Khoản 1. Trẻ em mới sinh

Trẻ em mới sinh (hoặc trẻ đẻ ra sống): là trẻ sơ sinh được 22 tuần tuổi thai trở lên, thoát khỏi bụng mẹ có dấu hiệu của sự sống (khóc, thở, tim đập, có phản xạ bú, mút, cuống nhau thoi thóp, cơ bắp cử động nhẹ,..) không phân biệt đứa trẻ đó đến thời điểm thu thập thông tin còn sống hay đã chết. Không tính những đứa trẻ khi sinh ra đã chết, tức là chết từ trong bụng mẹ. 
Về phạm vi thu thập, chỉ tính những đứa trẻ mới sinh ra sống trong năm dương lịch của các hộ dân cư và người mẹ của chúng đang thực tế thường trú trong địa bàn xã, không phụ thuộc người mẹ của đứa trẻ đã hay chưa được ngành Công an đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

(1) Họ và tên: Ghi họ và tên của trẻ mới sinh theo giấy khai sinh 

- Trường hợp trẻ mới sinh chưa có Giấy khai sinh, chỉ có Giấy chứng sinh và đã ghi họ và tên tại mục “Tên dự kiến của cháu” thì CTV ghi họ và tên này.
- Trường hợp trẻ mới sinh chưa được khai sinh, hoặc chưa có giấy chứng sinh hoặc chưa đặt tên chính thức thì ghi là “Trai” nếu là nam hoặc “Gái” nếu là nữ. Khi đứa trẻ được đặt tên chính thức theo giấy khai sinh thì sửa lại tên như hướng dẫn tại mục thay đổi thông tin cơ bản.

(2) Ngày sinh: Ghi ngày tháng năm sinh theo kiểu DD/MM/YYYY

(3) Đẻ tại (Nơi đẻ): Ghi địa danh hành chính nơi trẻ được sinh ra, đánh dấu [X] vào ô tương ứng.

- Ghi TYT: Trường hợp bà mẹ đẻ tại trạm y tế của xã.

- Ghi Nhà : Trường hợp bà mẹ đẻ tại nhà. 

- Ghi Nơi khác: Trường hợp bà mẹ đẻ tại trạm y tế của xã khác hoặc nhà hộ sinh hoặc bệnh viện/cơ sở y tế khác hoặc nơi khác. 

Lưu ý: CTV có thể thu thập các thông tin trên tại Giấy chứng sinh của trẻ. 

(4) Là con thứ…. của bà mẹ: Ghi theo lần sinh của bà mẹ kể cả đẻ lần này, đẻ non, đẻ con chết. Trường hợp bà mẹ không nhớ, CTV ghi theo số con đẻ sống của bà mẹ. CTV có thể thu thập các thông tin trên tại Giấy chứng sinh của trẻ. 

(5) Ngày SLSS: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY. 

Thông thường trẻ sơ sinh được lấy máu gót chân trong khoảng từ  24 đến 48 giờ sau khi sinh để thực hiện kỹ thuật SLSS nhằm phát hiện sớm một số bệnh.

Lưu ý (1) Khi có trường hợp sinh, CTV phải ghi đồng thời vào 3 mục :

-Tại Mục I: Ghi thông tin trẻ mới sinh như hướng dẫn; số thứ tự tiếp theo. 

-Tại Mục II: Ghi S vào ô tương ứng của tháng bà mẹ sinh như đã hướng dẫn

- Tại Mục III, khoản 1: Ghi đầy đủ thông tin khoản này như đã hướng dẫn. 

Lưu ý (2) Trường hợp sinh đôi thì ghi lần lượt từng trẻ mới sinh vào điểm (1) và (2). Trường hợp sinh ba trở trên thì ghi vào trang phiếu hộ dân cư tiếp theo.

4.6.2. Khoản 2. Người chết 

Chết là sự kết thúc hoàn toàn và vĩnh viễn mọi biểu hiện của sự sống sau khi đã sinh ra sống. Vì vậy, số người chết không tính những trường hợp “chết lâm sàng” - tức là những trường hợp vẫn có thể “cứu vãn sự sống” bằng các kỹ thuật y học (hiện đại, cổ truyền). Cần phải thu thập đầy đủ những đứa trẻ chết ngay sau khi “sinh ra sống” (tức là trước khi chết đã có ít nhất một biểu hiện sống), nhưng không được tính những đứa trẻ khi sinh ra đã chết, tức là chết từ trong bụng mẹ. 

Về phạm vi, chỉ thu thập thông tin của những người chết trong năm lịch của các hộ dân cư và trước khi chết, người này là nhân khẩu thực tế thường trú trong địa bàn các xã, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành Công an đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

(1) Họ và tên: Ghi tên người chết.

(2) Ngày chết: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY.

Lưu ý (1): Khi có trường hợp chết, CTV phải thực hiện đồng thời 2 mục:

- Tại Mục I: Lấy thước kẻ gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chết từ cột 1 đến hết.

- Tại Mục III, khoản 2: Ghi thông tin như đã hướng dẫn.
Lưu ý (2): Trường hợp chủ hộ chết, CTV ghi thay đổi thông tin về chủ hộ, quan hệ với chủ hộ của các thành viên vào trang Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 và gửi kèm theo với Phiếu thu tin của tháng đó.

Lưu ý (3): Trường hợp một đứa trẻ sau khi sinh ra bị chết ngay, CTV cần phải ghi là một trường hợp trẻ mới sinh và đồng thời cũng ghi là một trường hợp chết để tránh bỏ sót số liệu sinh và chết, nếu trẻ mới sinh chưa đặt tên thì ghi “Trai” hoặc “Gái” ở "Họ và tên". 

4.6.3. Khoản 3 Chuyển đi khỏi xã

Số người chuyển đi khỏi xã bao gồm những người từ đơn vị cấp xã (nơi xuất cư) để nhập cư đến cư trú tại một đơn vị hành chính mới ngoài phạm vi đơn vị cấp xã đó (nơi nhập cư) trong kỳ báo cáo. Khái niệm này cũng không bao gồm những người chuyển đi tạm thời (như đi thăm người thân, đi du lịch, đi chữa bệnh,…) hoặc loại “di chuyển con lắc” (như từ nhà riêng đến nơi làm việc).

Đối với người xuất cư, chỉ tính những người đã thực tế thường trú tại hộ dân cư, nhưng trong kỳ vừa qua đã chuyển đi hẳn khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã (nơi xuất cư) để đến một đơn vị hành chính khác để ở, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành Công an “cắt” hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

(1) Họ và tên: Ghi tên người chuyển đi. 

(2) Ngày đi: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY

Lưu ý (1): Khi có (nhiều) người trong hộ chuyển đi CTV phải thực hiện đồng thời các việc sau:

- Tại Mục I. Lấy thước kẻ gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chuyển đi từ cột 1 đến hết. 

- Tại Mục III, khoản 7: Ghi ngày tháng năm bắt đầu chuyển đi (cột ngày tháng năm), ghi Chuyển đi (cột ghi thay đổi) và tên người chuyển đ (cột tên).

Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đi khỏi xã cả hộ hoặc các thành viên của hộ đã ghi trong một trang riêng của Sổ A0, CTV thực hiện đồng thời các việc sau:

- Gạch chéo đơn từ trái sang phải lên toàn bộ trang Phiếu hộ dân cư và gửi  kèm theo với Phiếu thu tin của tháng đó.

- Tại Mục III khoản 7: Ghi ngày tháng năm chuyển đi khỏi xã (cột ghi thay đổi), hộ số … (cột tên) nếu chuyển đi cả hộ hoặc hộ số XXX.X (cột tên) nếu tất cả thành viên của hộ đã ghi trong trang giấy XXX.X của Sổ A0.

Lưu ý (3): Chuyển đi trong nội bộ xã; 

- Đối với trường hợp có một số người trong hộ chuyển đi, CTV lấy thước kẻ gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chuyển đi từ cột 1 đến hết tại Mục I và thông báo cho Viên chức dân số xã, CTV quản lý địa bàn người đó chuyển đến để tiếp tục theo dõi về dân số 

- Đối với trường hợp chuyển đi cả hộ hoặc tất cả thành viên của hộ đã ghi trong một trang Phiếu hộ dân cư của Sổ A0, CTV thông báo và gửi trang Phiếu hộ dân cư cho viên chức dân số xã, CTV quản lý địa bàn người chuyển đến.

4.6.4. Khoản 4. Bà mẹ mang thai

(1) Họ và Tên: Ghi tên bà mẹ mang thai.

(2) Ngày sinh: Ghi ngày tháng năm sinh của bà mẹ theo kiểu DD/MM/YYYY.

(3) Mang thai thứ: Ghi lần bà mẹ mang thai. Trường hợp không đủ thông tin về lần mang thai, CTV ghi theo số con đẻ sống.

(4) Ngày SLTS1: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY. 

(5) Ngày SLTS2: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY.

Thông thường các bà mẹ mang thai được tư vấn và thực hiện sàng lọc trước sinh 2 lần để phát hiện, can thiệp và xử trí sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai. Lần 1 vào 3 tháng đầu thai kỳ (SLTS1) và lần 2 vào 3 tháng giữa thai kỳ (SLTS2) 

Lưu ý: Khi có thông tin về bà mẹ mang thai, CTV phải ghi đồng thời 2 mục

- Tại Mục II: Ghi T vào ô tương ứng của tháng bà mẹ mang thai như đã hướng dẫn.

- Tại Mục III khoản 4: Ghi đầy đủ thông tin vào khoản này như đã hướng dẫn.

4.6.5. Khoản 5. Khám sức khỏe trước khi kết hôn

(1) Họ và Tên: Ghi tên người đã khám sức khỏe trước khi kết hôn.

(2) Ngày khám: Ghi ngày tháng năm thực hiện theo kiểu DD/MM/YYYY.

4.6.6. Khoản 6. Chuyển đến từ xã khác 

Số người nhập cư: Ở đây chỉ quan tâm đến những người thay đổi nơi thực tế thường trú, tức là số người thực tế thường trú của đơn vị hành chính cấp xã khác (nơi xuất cư) để nhập cư đến đơn vị hành chính cấp xã (nơi nhập cư) trong kỳ báo cáo để ở. Khái niệm này không bao gồm những người chuyển đến tạm thời (như đến thăm người thân, đến để du lịch hoặc chữa bệnh,…) hoặc loại “di chuyển con lắc” (như từ nơi làm việc trở về nhà riêng).

Người nhập cư chỉ tính những người của các hộ dân cư, trong kỳ đã từ một đơn vị hành chính cấp xã khác nhập cư vào xã đang ở và thực tế đang là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành Công an cho “nhập” hộ khẩu thường trú tại xã nói trên

(1) Họ và tên: Ghi họ và tên người chuyển đến. 

(2) Ngày đến: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY

Lưu ý (1): Khi có một hoặc một số người chuyển đến hộ CTV phải ghi đồng thời vào 2 mục sau:

- Tại Mục I. Phỏng vấn và ghi đủ thông tin cơ bản của người chuyển đến như đã hướng dẫn. 

- Tại Mục III, khoản 7: Ghi ngày tháng năm chuyển đến (cột ngày tháng năm), ghi Chuyển đến (cột ghi thay đổi) và tên người chuyển đ (cột tên).

Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đến cả hộ hoặc các thành viên chuyển đến hộ có đủ điều kiện ghi riêng một trang Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 (trường hợp người phụ nữ 15-49 tuổi có chồng và con (nếu có) chuyển đến hộ), CTV phải thực hiện đồng thời các việc sau:

- Lập phiếu hộ dân cư mới (hộ số mới hoặc trang Phiếu hộ dân cư mới cho hộ chuyển đến), phỏng vấn và ghi đầy đủ thông tin theo dõi DS-KHHGĐ của người chuyển đến như đã hướng dẫn.

- Tại Mục III khoản 7: Ghi ngày tháng năm chuyển đến từ xã khác (cột ghi thay đổi), hộ số mới… (cột tên) nếu chuyển đến cả hộ hoặc hộ số XXX.X (cột tên) nếu các thành viên chuyển đến hộ có đủ điều kiện ghi một trang Phiếu hộ dân cư.

Lưu ý (3): Chuyển đến trong nội bộ xã; 

- Đối với trường hợp có một số người chuyển đến hộ, CTV dân số ghi đầy đủ thông tin vào khoản 7 Mục III ghi chuyển đến từ thôn hoặc địa bàn.

- Đối với trường hợp chuyển đến cả hộ hoặc các thành viên chuyển đến hộ có đủ điều kiện ghi riêng một trang Phiếu hộ dân cư của Sổ A0, CTV tiếp nhận từ viên chức dân số cấp xã, CTV quản lý địa bàn chuyển đi, và bổ sung vào Sổ A0.

4.6.7. Khoản 7. Thay đổi thông tin cơ bản

(1) Thay đổi Họ và tên; ngày sinh; dân tộc

Theo thông tin thực tế và hợp lý, CTV ghi ngày, tháng, năm xác định thông tin thay đổi (cột ngày tháng năm); ghi thông tin mới thay đổi (cột thay đổi) và tên người có thông tin thay đổi (cột tên). 

Mỗi thông tin thay đổi của một người ghi một dòng.

(2) Thay đổi tình trạng cư trú: 

Trường hợp thường trú vắng mặt thay đổi thành thường trú có mặt thì gạch xóa từ “vắng” tương ứng với dòng của người có thay đổi tại Mục I. Trường hợp tạm trú thay đổi thành thường trú thì gạch xóa từ “tạm trú” tương ứng với dòng của người có thay đổi tại Mục I. 

Thay đổi tình trạng cư trú không ghi vào Mục III. khoản 7.

(3) Nhận Con nuôi 

Tại Mục III. khoản 7: Ghi ngày tháng năm bắt đầu nhận con nuôi (cột ngày tháng năm), ghi nhận con nuôi (cột ghi thay đổi) và tên người được nhận làm con nuôi (cột tên).

Tại Mục I: Ghi đầy đủ thông tin của con nuôi như đã hướng dẫn.

(4) Thay đổi Quan hệ với chủ hộ: 

Trường hợp chủ hộ chết hoặc chuyển đi, CTV ghi đè tại cột quan hệ với chủ hộ về chủ hộ mới và các quan hệ với chủ hộ của các thành viên khác trong hộ, đồng thời tại Mục III. Khoản 7: Ghi ngày tháng năm thay đổi (cột ngày tháng năm), ghi chủ hộ mới (cột ghi thay đổi) và tên chủ hộ mới (cột tên) và gửi kèm theo Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 với Phiếu thu tin của tháng đó.

Trường hợp tách hộ: nếu tiếp tục cư trú trên địa bàn thì CTV lập Phiếu hộ dân cư mới đối với người tách hộ và lấy thước kẻ gạch đè lên tên những người tách hộ tại Mục I. Nếu tách hộ mà chủ hộ chuyển đi nơi khác địa bàn thì CTV thực hiện như trường hợp chuyển đi đã hướng dẫn.
(5) Sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin

Khi phát hiện thông tin cơ bản của thành viên trong hộ dân cư cần phải sửa để đúng với thông tin thực tế và hợp lý như sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin thì ghi sửa thông tin như đã hướng dẫn (ghi đè thông tin tại các cột, dòng tương ứng). 

Trường hợp có 10 thông tin đã sửa trở lên thì gửi kèm theo Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 với Phiếu thu tin của tháng đó cho cán bộ dân số xã để gửi Phiếu hộ dân cư lên cho cấp huyện cập nhật thông tin và in trang mới. 

Trường hợp ghi thừa cả hộ hoặc toàn bộ 1 trang Phiếu hộ dân cư thì CTV gạch 2 chéo lên toàn bộ trang Phiếu hộ dân cư và gửi kèm theo Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 với Phiếu thu tin của tháng đó cho cán bộ dân số xã để gửi Phiếu hộ dân cư lên cho cấp huyện xóa khỏi hệ cơ sở dữ liệu. 

(6) Người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ

Tại Mục III. khoản 7: Ghi ngày tháng năm khám sức khỏe đinh kỳ (cột ngày tháng năm), kết quả khám bình thường hoặc bất bình thường (cột thay đổi), tên người cao tuổi được khám (cột tên).

Lưu ý: Chỉ ghi trường hợp khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã.

_________________________________________________________________________________

	Phiếu 01-CTV (tờ 1)
	
	Người báo cáo........................................................

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2021/TT-BYT)
Ngày gửi: 01 hàng tháng sau tháng báo cáo
	
	Nơi nhận : 

- Trạm y tế ………………………………………


PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG....... NĂM.........

Địa bàn.......................... Thôn..............................  Xã.............................

1. Danh sách trẻ sinh ra 
	Hộ số
	Họ và tên con
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Họ và tên mẹ
	Mã số của mẹ
	Nơi đẻ
	Là con

thứ.. của mẹ
	Ngày SLSS
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2. Danh sách người chết 

	Hộ số
	Họ và tên người chết
	Mã số 
đối tượng
	Quan hệ với chủ hộ
	Giới tính
	Ngày sinh
	Ngày chết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	…/…/…..
	…/…/…..
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Phiếu 01-CTV (tờ 2)
	
	Người báo cáo..................................................


PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG....... NĂM.........

3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập Phiếu hộ dân cư mới)
	Hộ số
	Mã số
 đối tượng
	Họ và tên người đến
	Quan hệ với chủ hộ
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Trình độ 
học vấn
	Tình trạng hôn nhân
	Ngày đến
	Nơi đi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo Phiếu hộ dân cư)

	Hộ số
	Mã số
 đối tượng
	Họ và tên người đi
	Quan hệ với chủ hộ
	Giới tính
	Ngày sinh
	Ngày đi
	Nơi đến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản (Nếu thay đổi cả hộ thì chuyển Phiếu hộ dân cư có sửa)

	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ và tên người 
có thay đổi thông tin
	Giới tính
	Ngày sinh
	Thông tin cũ
	Thông tin mới
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phiếu 01-CTV (tờ 3)
	
	Người báo cáo..................................................


PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG....... NĂM.........

6. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT hiện đại      
  
     7. Danh sách vợ chồng thôi sử dụng BPTT hiện đại

	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ và tên người vợ 
(từ 15-49 tuổi)
	Năm sinh
	BPTT mới 
sử dụng
	Đối tượng miễn phí
	
	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ và tên người vợ

(từ 15-49 tuổi)
	Năm sinh
	BPTT thôi

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản, sàng lọc trước sinh (sảy thay, phá thai)

	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ và tên phụ nữ
	Năm sinh
	Sự kiện thai sản
	Mang thai lần thứ
	Ngày SLTS1
	Ngày SLTS2
	Đối tượng miễn phí
	Cộng số người có sự kiện thai sản

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:…….

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :………..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số bà mẹ đã SLTS1 trong tháng:…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số SLTS1 có kết quả BBT trong tháng:…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số bà mẹ đã SLTS2 trong tháng:…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số SLTS2 có kết quả BBT trong tháng:…


	Phiếu 01-CTV (tờ 4)
	
	Người báo cáo..................................................


PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG....... NĂM.........

9 . Danh sách người được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ tên người được tư vấn, khám sức khỏe
	Năm sinh
	Ngày khám
	Kết quả
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10. Danh sách người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên)  được khám sức khỏe định kỳ

	Hộ số
	Mã số

đối tượng
	Họ tên người NCT
	Năm sinh
	Ngày khám
	Cộng số người có

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










…………… Ngày .... tháng...... năm 20....

Viên chức dân số  xã









 Cộng tác viên


 (ký ghi rõ họ và tên)



        




          (ký ghi rõ họ và tên)
hướng dẫn lập

Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số 

Phiếu 01-CTV: Phiếu thu tin về dân số 

Người báo cáo: Ghi họ và tên CTV lập báo cáo.

Nơi nhận: Ghi tên Trạm y tế xã

Tháng .... Năm .....: Ghi tháng năm của kỳ báo cáo 

Địa bàn..Thôn.. Xã.. Ghi tên địa danh địa bàn CTV được phân công quản lý

Ví dụ: Báo cáo là tháng 8 năm 2017 của CTV Nguyễn Văn An tại địa bàn 101 thôn La Tiến xã Nguyên  Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên như sau:


Lưu ý: Báo cáo tháng 8 năm 2017, ngày gửi báo cáo là ngày 01 tháng 9 năm 2017.

1.  Danh sách trẻ sinh ra

CTV ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên của từng trẻ sinh trong tháng theo khoản 1 của Mục III về ngày sinh, nơi đẻ và con thứ mấy của bà mẹ, ngày SLSS và đồng thời đối chiếu với Mục I Sổ A0 sau khi đã bổ sung thông tin cơ bản của trẻ mới sinh để ghi thông tin về số hộ, Họ và tên mẹ và các thông tin khác như đã hướng dẫn.

Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn khi ghi trẻ mới sinh vào Phiếu thu tin, CTV ghi tháng năm báo cáo vào bên cạnh họ và tên trẻ mới sinh trong Sổ A0 (ví dụ ghi 8/2017 vào bên cạnh họ và tên Nguyễn Văn A, ngày sinh 11/7/2017).

2. Danh sách người chết

CTV ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên của từng người chết trong tháng theo khoản 2 của Mục III về ngày chết và đối chiếu với Mục I Sổ A0 để ghi thông tin về số hộ, quan hệ với chủ hộ, giới tính, ngày sinh như đã hướng dẫn.

Cột ghi chú: để ghi thông tin trường hợp người chết là chủ hộ, trẻ em chết ngay sau khi sinh, chết bà mẹ do thai sản hoặc các trường hợp đặc biệt khác

Lưu ý: Trường hợp người chết là chủ hộ, CTV ghi đầy đủ thông tin thay đổi như đã hướng dẫn, nhất là cột “quan hệ với chủ hộ” vào Phiếu hộ dân cư Sổ A0 để chuyển lên cho cấp huyện.

3. Danh sách người chuyển đến hộ 

CTV ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên của từng người chuyển đến hộ trong tháng theo khoản 6 hoặc khoản 7 của Mục III Sổ A0 về ngày đến và đối chiếu với Mục I Sổ A0 để ghi thông tin về hộ số, quan hệ với chủ hộ và các thông tin khác như đã hướng dẫn. Cột Nơi đi: ghi cấp TỈNH, nếu có thông tin.

- Trường hợp cả hộ chuyển đến, CTV lập Phiếu hộ dân cư mới và gửi kèm theo Phiếu thu tin của tháng.

- Trường hợp nhận con nuôi thì ghi như là trường hợp chuyển đến.

Lưu ý (1): Trường hợp người chuyển đến trong nội bộ xã thì không ghi người chuyển đến vào Phiếu thu tin, nhưng được ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 như đã hướng dẫn để chuyển lên cấp huyện.

Lưu ý (2): Trường hợp người chuyển đến là phụ nữ 15-49 tuổi có chồng, CTV ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu hộ dân cư Sổ A0, thực hiện việc tách cặp hoặc tách hộ như đã hướng dẫn và để chuyển lên cấp huyện.

4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ 

CTV ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên của từng người chuyển đi khỏi hộ trong tháng theo khoản 3 hoặc khoản 7 của Mục III về ngày đi và đối chiếu Mục I trong Sổ A0 để ghi thông tin về hộ số, quan hệ với chủ hộ, giới tính, ngày sinh, nơi đến là TỈNH nào (nếu có thông tin) như đã hướng dẫn.

- Trường hợp cả hộ chuyển đi: CTV gửi Phiếu hộ dân cư cũ đã gạch chéo đơn và gửi kèm theo Phiếu thu tin của tháng lên cấp huyện.

- Trường hợp chủ hộ gia đình chuyển đi, CTV gửi kèm theo Phiếu hộ dân cư có thay đổi thông tin về quan hệ với chủ hộ như đã hướng dẫn lên cấp huyện. 

Lưu ý (1): Trường hợp chuyển đi trong nội bộ xã thì không ghi người chuyển đi vào Phiếu thu tin và gạch tên người chuyển đi, ghi các thông tin thay đổi vào Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 như đã hướng dẫn và gửi kèm theo Phiếu thu tin.

Lưu ý (2): Trường hợp người chuyển đi là chủ hộ, CTV ghi đầy đủ thông tin thay đổi như đã hướng dẫn, nhất là cột “quan hệ với chủ hộ” vào Phiếu hộ dân cư.

5.  Danh sách người có thông tin thay đổi

CTV ghi lần lượt từng người có thông tin thay đổi trong tháng theo 
khoản 5 của Mục III trong Sổ A0 để ghi thông tin như đã hướng dẫn, bao gồm :

- Thay đổi Họ và tên; Ngày sinh; Dân tộc.
- Thay đổi Tình trạng hôn nhân

- Thay đổi Tình trạng cư trú: 

- Nhận Con nuôi

- Thay đổi Quan hệ với chủ hộ 

- Sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin

Lưu ý (3): Trường hợp sửa thông tin cả hộ, CTV ghi vào Phiếu hộ dân cư và để chuyển lên cho TYT/TTYT cấp huyện.

6. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT hiện đại

CTV ghi lần lượt người vợ tuổi từ 15- 49 tuổi mới sử dụng BPTT tại địa bàn trong tháng theo Mục II trong Sổ A0 để ghi thông tin như đã hướng dẫn. 
Lưu ý: 

BPTT dài hạn là biện pháp có tác dụng hiệu quả tránh thai  trên 12 tháng như triệt sản nam, triệt sản nữ, thuốc cấy tránh thai, đặt vòng tránh thai. 

BPTT ngắn hạn là biện pháp có hiệu quả tránh thai dưới 12 tháng như bao cao su, viên uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai và biện pháp hiện đại ngắn hạn khác.

Đối tượng miễn phí là người được nhà nước cấp miễn phí biện pháp tránh thai.

7. Danh sách cặp vợ chồng thôi sử dụng BPTT hiện đại 

CTV ghi lần lượt người vợ tuổi từ 15- 49 tuổi thôi sử dụng BPTT tại địa bàn trong tháng theo Mục II trong Sổ A0 để ghi thông tin như đã hướng dẫn.

Lưu ý:

Với cặp vợ chồng khi chuyển từ BPTT cũ (ví dụ sử dụng viên uống tránh thai) để sử dụng BPTT mới (Ví dụ đặt dụng cụ tử cung) thì CTV ghi đồng thời cả mục mục 6 và mục 5 trong phiếu thu tin. Trường hợp thay vòng hay thay que cấp tránh thai thì CTV ghi rõ vào mục 5 theo hướng dẫn.

Với những phụ nữ bước ra khỏi tuổi sinh đẻ (49 tuổi) và không thu tập thông tin tại mục II. Theo dõi sử dụng BPTT năm báo cáo, CTV rà soát như đã hướng dẫn và lập danh sách những phụ nữ này vào báo cáo tháng 1 hàng năm để chuyển lên cho cấp huyện.

8. Danh sách phụ nữ có thông tin về sự kiện thai sản, sàng lọc trước sinh 

CTV ghi lần lượt từng phụ nữ có thông tin về sự kiện thai sản như bắt đầu mang thai, sinh con, phá/sảy thai trong tháng (Mục II) để ghi thông tin về họ và tên, năm sinh và đối chiếu với Mục I trong Sổ A0 để ghi thông tin như đã hướng dẫn.

CTV có thể bằng cách lấy danh sách phữ nữ đã SLTS tại trạm y tế xã

Cột. Sự kiện thai sản: Ghi những phụ nữ mới xuất hiện các mã sau trong tháng
+ Ghi mã “T”: Trường hợp phụ nữ mang thai (tháng mà CTV thu thập được)

+ Ghi mã “S”: Trường hợp bà mẹ sinh con.

+ Ghi mã “N”: Trường hợp bà mẹ phá thai hoặc sảy thai (không sinh con).

Cột. mang thai lần thứ: . CTV ghi Mục II và Mục III để ghi thông tin
Cột. SLTS: CTV ghi lần lượt từng bà mẹ được sàng lọc trước sinh, bao gồm cả SLTS1 và SLTS2 trong tháng theo khoản 3 của Mục III về họ và tên mẹ, năm sinh, mang thai lần thứ mấy, ngày SLTS, kết quả SLTS và đối chiếu với Mục I trong Sổ A0 để ghi thông tin về số hộ như đã hướng dẫn.
Cột. Cộng số người có sự kiến thai sản số liệu có được bằng cách CTV đếm các bà mẹ mang thai hiện có mã  sau của tháng đã ghi trong Sổ A0.

+ Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng: mã “T” 

+ Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng: mã “S” .

+ Số phá thai/sảy thai trong tháng: mã “N” .

+ Số bà mẹ đã SLTS1 trong tháng: ngày  “SLTS1” .

+ Số bà mẹ đã SLTS2 trong tháng: ngày “SLTS2” .

9.  Danh sách tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

Danh sách có được bằng cách, CTV ghi lần lượt từng người được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong tháng theo khoản 6 của Mục III trong Sổ A0. Ghi thông tin như đã hướng dẫn.

10.  Danh sách người cao tuổi  được khám sức khỏe định kỳ

Danh sách có được bằng danh sách khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã, CTV ghi lần lượt từng người cao tuổi được, khám sức khỏe địh kỳ trong tháng theo khoản 6 của Mục III trong Sổ A0. Ghi thông tin như đã hướng dẫn

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA XÃ

DANH MỤC MẪU BÁO CÁO TUYẾN XÃ

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	Biểu 01/DSX
	 Báo cáo chuyên ngành dân số của Trạm y tế xã
	Tháng
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

	2
	Biểu 02/DSX
	Báo cáo công tác dân số của Trạm y tế xã
	Quý
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

	3.
	Biểu 03/DSX
	Báo cáo công tác dân số của Trạm y tế xã
	Năm
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo


Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trạm y tế lựa chọn một trong hai hình thức dưới đây để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo:

1. Trường hợp xã chưa triển khai kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số, việc lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cấp xã sẽ do cấp huyện thực hiện. Viên chức dân số xã có trách nhiệm nộp các phiếu thu tin cho cấp huyện nhập tin.

2. Trường hợp xã đã triển khai kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số, viên chức dân số xã nhập tin từ Phiếu thu tin vào kho dữ liệu và lập báo cáo thống kê chuyên ngành cấp xã theo hướng dẫn.

	Biểu 01-DSX

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2021/TT-BYT)

Ngày gửi: 05 tháng sau tháng báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo: Trạm Y tế xã  ..............................

Nơi nhận:

 + Trung tâm Y tế/DS-KHHGĐ huyện:................

 + Uỷ ban Nhân dân xã.......................................


BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ

THÁNG....... NĂM..........

Đơn vị tính : Người

	Tên chi tiêu
	Toàn xã
	Thôn

……..
	Thôn

……..
	Thôn

……..

	A
	1
	2
	3
	4

	1.
	Tổng số trẻ sinh ra trong tháng 
	
	
	
	

	
	Trong tổng số:
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em nam sinh ra 
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em nữ sinh ra 
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em sinh ra là con thứ 2 
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên 
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em sinh ra của phụ nữ dưới 20 tuổi
	
	
	
	

	2.
	Số phụ nữ mang thai trong tháng
	
	
	
	

	3..
	Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong tháng
	
	
	
	

	
	Trong đó: Số nữ thay vòng tránh thai
	
	
	
	

	4..
	Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong tháng
	
	
	
	

	5.
	Số nam mới triệt sản trong tháng
	
	
	
	

	6.
	Số nữ mới triệt sản trong tháng 
	
	
	
	

	7.
	Số nữ mới cấy thuốc tránh thai trong tháng
	
	
	
	

	
	Trong đó: Số thay que cấy tránh thai  
	
	
	
	

	8.
	Số nữ thôi sử dụng cấy tránh thai trong tháng
	
	
	
	

	9
	Số nữ sử dụng thuốc uống tránh thai trong tháng
	
	
	
	

	10
	Số nam sử dụng bao cao su tránh thai trong tháng
	
	
	
	

	11
	Số nam, nữ đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong tháng
	
	
	
	

	12
	Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh (Down, Edwad, Patau, Thalasemia) trong tháng
	
	
	
	

	13
	Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 3 bệnh (Down, Edwad, Patau) trong tháng
	
	
	
	

	14
	Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 5 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận, tim, khiếm thính) trong tháng
	
	
	
	

	15
	Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 3 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận) trong tháng
	
	
	
	









 
 .........Ngày..... tháng..... năm......  

      Viên chức Dân số  xã
 



     TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

  ( ký  và ghi rõ họ tên)




( Ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)

	Biểu 02-DSX

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BYT .)

Ngày gửi: 05 hàng tháng sau tháng báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo: .........................................

Nơi nhận:

 + Trung tâm Y tế/DS-KHHGĐ huyện:.............

 + Uỷ ban Nhân dân xã...............................


BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ

Quý…… năm…

	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	1
	2

	I
	HỘ VÀ NHÂN KHẨU
	
	 

	1.
	Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối kỳ
	Hộ
	 

	
	Trong đó: Số hộ gia đình
	Hộ
	

	2.
	Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (dân số) tính đến cuối kỳ
	Người
	 

	3.
	Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng 
	Người
	 

	II
	BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
	
	 

	4.
	Tổng số người chết trong kỳ
	Người
	 

	5.
	Số cặp kết hôn trong kỳ
	Người
	

	
	Trong tổng số
	
	

	
	- Số cặp đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn
	Cặp
	

	
	- Số cặp tảo tôn
	Cặp
	

	
	- Số cặp kết hôn cận huyết thống
	Cặp
	

	6. 
	Số cặp ly hôn trong kỳ
	Cặp
	

	7. 
	Số người chuyển đi khỏi xã trong kỳ
	Người
	 

	8.
	Số người chuyển đến từ xã khác trong kỳ
	Người
	 

	III
	KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 
	
	 

	9. 
	Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ
	Cặp
	 

	 
	Chia ra: - Đặt vòng tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Triệt sản nam
	Cặp
	 

	
	- Triệt sản nữ
	Cặp
	 

	
	- Thuốc cấy tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Thuốc tiêm tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Thuốc uống tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Bao cao su
	Cặp
	 

	
	- Biện pháp tránh thai khác
	Cặp
	 

	10.
	Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ
	Cặp
	 

	IV.
	kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
	
	

	V.
	nâng cao chất lượng dân số
	
	

	VI
	CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
	
	

	VII
	Truyền thông VÀ GIÁO DỤC dân số
	
	

	11.
	Số hộ gia đình được cộng tác viên tư vấn, tuyên truyền về dân số trực tiếp tại hộ trong quý
	Hộ
	

	12
	Số lần truyền thông về dân số trên hệ thống thông tin cơ sở của xã trong kỳ
	Lần
	

	13
	Số lần tư vấn, tuyên truyền về dân số tại trạm y tế trong  kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự 
	Người
	

	14
	Số lần tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về dân số tại các câu lạc bộ, hội, nhóm đang hoạt động tại xã trong kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự
	Người
	

	15
	Số lần tuyên truyền, vận động về dân số cho cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, thôn trong kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự
	Người
	

	VII
	 LAO ĐỘNG - TÀI CHÍNH VÀ CHỈ TIÊU KHÁC
	
	

	16.
	Số cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ
	Người
	

	
	Trong tổng số   - Cộng tác viên nữ  
	Người
	

	
	- Cộng tác viên mới tham gia trong kỳ
	Người
	

	17.
	Số thôn chưa có cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ
	 Thôn
	

	18.
	Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong kỳ
	1000 đ
	

	
	Chia ra:   - Từ cấp trên
	1000 đ
	

	
	   - Từ cấp xã
	1000 đ
	

	19.
	Tổng số kinh phí thực hiện Nghị định 39/NQ-CP cấp trong kỳ
	1000 đ
	

	
	 Trong đó: Số phụ nữ được hộ trợ trong kỳ
	Người
	

	20
	Số phụ nữ là đối tượng Nghị định 39/NQ-CP chưa được hưởng hỗ trợ trong kỳ
	Người
	



                                                                              .........Ngày..... tháng..... năm......  

      Viên chức Dân số  xã
 
 

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

  ( ký  và ghi rõ họ tên)



   ( Ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)

	Biểu 03-DSX

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BYT .)

Ngày gửi: 05 hàng tháng sau tháng báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo: .........................................

Nơi nhận:

 + Trung tâm Y tế/DS-KHHGĐ huyện:.............

 + Uỷ ban Nhân dân xã...............................


BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ CỦA TRẠM Y TẾ

Năm…

	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	1
	2

	I
	HỘ VÀ NHÂN KHẨU
	
	 

	1.
	Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối kỳ
	Hộ
	 

	
	Trong đó: Số hộ gia đình
	Hộ
	

	2.
	Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (dân số) tính đến cuối kỳ
	Người
	 

	3.
	Số phụ nữ có tính đến cuối kỳ
	Người
	 

	
	Trong tổng số:
	
	

	
	- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi 
	Người
	 

	
	- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng 
	Người
	 

	
	- Số phụ nữ từ 35 đến 49 tuổi có đủ 2 con
	Người
	 

	
	- Số phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi chưa có chồng
	Người
	 

	4
	Số người từ 60 tuổi trở lên tính đến cuối kỳ
	Người
	

	
	Trong đó: số người từ 80 tuổi trở lên
	Người
	 

	II
	BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
	
	

	5.
	Số trẻ sinh ra trong kỳ
	Người
	

	
	Trong tổng số:
	
	 

	
	· Số trẻ em nam sinh ra 
	Người
	

	
	· Số trẻ em nữ sinh ra 
	Người
	 

	
	· Số trẻ em sinh ra là con thứ 2 
	Người
	

	
	· Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên 
	Người
	

	
	· Số trẻ em sinh ra là con của phụ nữ dưới 20 tuổi
	Người
	 

	6.
	Số người chết trong kỳ
	Người
	 

	7.
	Số Cặp (người) kết hôn trong kỳ
	Cặp
	 

	
	Trong tổng số
	
	 

	
	- số cặp đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn
	Cặp
	 

	
	- Số cặp tảo tôn
	Cặp
	

	
	- Số cặp kết hôn cận huyết thống
	Cặp
	 

	8. 
	Tổng số Cặp (người) ly hôn trong kỳ
	Cặp
	 

	9. 
	Số người chuyển đi khỏi xã trong kỳ
	Người
	

	10.
	Số người chuyển đến từ xã khác trong kỳ
	Người
	 

	III
	KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 
	
	

	11
	Số phụ nữ mang thai trong kỳ
	Người
	 

	12. 
	Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong kỳ
	Người
	

	
	Trong đó: Số nữ thay vòng tránh thai
	Người
	

	13. 
	Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong kỳ
	Người
	

	14. 
	Số nam mới triệt sản trong kỳ
	Người
	 

	15. 
	Số nữ mới triệt sản trong kỳ
	Người
	 

	16. 
	Số nữ cấy thuốc tránh thai mới trong kỳ
	Người
	 

	
	Trong đó: Số nữ thay que cấy tránh thai
	Người
	 

	17.
	Số nữ thôi sử dụng que cấy tránh thai
	Người
	 

	18
	Số nữ sử dụng thuốc uống tránh thai trong kỳ
	Người
	 

	19
	Số nam sử dụng bao cao su tránh thai trong kỳ
	Người
	

	20. 
	Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ
	Cặp
	 

	 
	Chia ra: - Đặt vòng tránh thai
	Cặp
	

	
	- Triệt sản nam
	Cặp
	 

	
	- Triệt sản nữ
	Cặp
	

	
	- Thuốc cấy tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Thuốc tiêm tránh thai
	Cặp
	 

	
	- Thuốc uống tránh thai
	Cặp
	

	
	- Bao cao su
	Cặp
	

	
	- Biện pháp tránh thai khác
	Cặp
	

	21.
	Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ
	Cặp
	

	
	Trong tổng số
	
	 

	
	- Cặp có hai con một bề
	Cặp
	 

	
	- Cặp có 3 con trở lên
	Cặp
	 

	
	- Cặp đã kết hôn trên 12 tháng chưa có con
	Cặp
	 

	IV
	KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH
	
	 

	V.
	NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
	
	 

	22.
	Số nam, nữ đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong kỳ
	Người
	

	23.
	Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh (Down, Edwad, Patau, Thalasemia) trong kỳ
	Người
	

	24.
	Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 3 bệnh (Down, Edwad, Patau) trong kỳ
	Người
	

	25.
	Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 5 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận, tim, khiếm thính) trong kỳ
	Người
	

	26.
	Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 3 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận) trong kỳ
	Người
	

	VI.
	CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
	
	

	27.
	Số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế tính đến cuối kỳ
	Người
	

	28
	Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần trong kỳ
	Người
	

	29
	Số người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được cộng tác viên dân số, nhân viên y tế tế chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại nhà
	Người
	

	30
	Số người cao tuổi được cán bộ có chuyên môn chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại nhà
	Người
	

	31
	Số người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại cơ sở y tế
	Người
	

	VII.
	TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC DÂN SỐ
	
	

	32
	Số hộ gia đình được cộng tác viên tư vấn, tuyên truyền về dân số trực tiếp tại hộ trong kỳ
	Hộ
	

	33.
	Số lần truyền thông về dân số trên hệ thống thông tin cơ sở của xã trong kỳ
	Lần
	

	34.
	Số lần tư vấn, tuyên truyền về dân số tại trạm y tế trong  kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự 
	Người
	

	35.
	Số lần tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về dân số tại các câu lạc bộ, hội, nhóm đang hoạt động tại xã trong kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự
	Người
	

	36.
	Số lần tuyên truyền, vận động về dân số cho cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, thôn trong kỳ
	Lần
	

	
	Trong đó: Số lượt người tham dự
	Người
	

	VIII.
	 CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG- TÀI CHÍNH
	
	

	37.
	Số cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ
	Người
	

	
	Trong tổng số : - Cộng tác viên nữ  
	Người
	

	
	 - Cộng tác viên mới tham gia  
	Người
	

	
	- Công tác viên là nhân viên y tế thôn, bản
	Người
	

	
	- Cộng tác viên dân số, gia đình và tre em
	Người
	

	38.
	Số thôn chưa có cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ
	Người
	

	39.
	Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong kỳ
	1000 đ
	

	
	Chia ra:   - Từ cấp trên 
	1000 đ
	

	
	- Từ cấp xã 
	1000 đ
	

	40
	Tổng số kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định 39/NQ-CP  trong kỳ
	1000 đ
	

	
	Trong đó Số phụ nữ sinh con được hỗ trợ 
	Người
	

	41
	Số phụ nữ là đối tượng Nghị định 39/NQ-CP chưa được hưởng hỗ trợ trong kỳ
	Người
	



                                                                              .........Ngày..... tháng..... năm......  

Viên chức Dân số  xã
 
 

     TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

  ( ký  và ghi rõ họ tên)



   ( Ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)

HưỚng dẪn lẬp 
BIỂU 01-DSX BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA TRẠM Y TẾ

Báo cáo này xử lý từ kho dữ liệu điện tử và Phiếu thu tin của CTV hàng tháng để lập báo cáo hàng tháng.

Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu

Ghi tháng năm báo cáo

Ví dụ:
Báo cáo tháng 9 năm 2017 xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Báo cáo tháng 9 năm 2017 và ngày gửi báo cáo là ngày 05 tháng 10 năm 2017

​Cột A: Ghi tên các thôn, ấp, bản hoặc theo các địa bàn CTV quản lý

Cột 1. Số liệu của toàn xã. Số liệu có được bằng cách cộng số liệu của các thôn trong xã (cộng các cột số liệu).

Từ cột 2 trở đi, ghi tên các thôn thuộc xã. Trường hợp một thôn có nhiều CTV dân số quản lý địa bàn thì số liệu của thôn sẽ cộng từ số liệu của các địa bàn và cột của thôn được chia thành nhiều cột gồm cột cộng và các cột tên địa bàn. 

Số liệu có được bằng cách chiết suất từ kho dữ liệu tử chuyên ngành và Phiếu thu tin, Phiếu hộ dân cư của Sổ A0 cần sửa đổi, bổ sung, lập mới.

(1) Tổng số trẻ em sinh ra trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng trẻ em sinh ra tại mục 1 của Phiếu thu tin. Trong tổng số:

- Số trẻ em nam sinh ra: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng trẻ em sinh ra và giới tính là “nam” tại mục 1 của Phiếu thu tin.

- Số trẻ em nữ sinh ra: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng trẻ em sinh ra và giới tính là “nữ” tại mục 1 của Phiếu thu tin.

- Số trẻ em sinh ra là con thứ hai: Số liệu có được bằng cách cộng số trẻ em sinh ra và “là con thứ 2 của bà mẹ” tại mục 1 của Phiếu thu tin.

- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên: Số liệu có được bằng cách cộng số trẻ em sinh ra và “là con thứ 3 trở lên của bà mẹ” tại mục 1 của Phiếu thu tin.

- Số trẻ em sinh ra của bà mẹ dưới 20 tuổi: Số liệu có được bằng cách cộng số trẻ em sinh ra là con của bà mẹ dưới 20 tuổi tại mục 1 của Phiếu thu tin.

(2) Số phụ nữ mang thai trong tháng:  Số liệu có được bằng cách cộng số lượng phụ nữ mang thai tại mục 8 của Phiếu thu tin.

(3) Số nữ đặt dụng cụ tử cung mới trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng đặt vòng tránh thai tại mục 6 của Phiếu thu tin.

- Số nữ thay vòng tránh thai: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng thay vòng tránh thai tại mục 6 của Phiếu thu tin.

(4) Số nữ thôi sử dụng dụng cụ tử cung trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng thôi sử dụng vòng tránh thai tại mục 7 của Phiếu thu tin.

(5) Số nam mới triệt sản trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng nam mới triệt sản tại mục 6 của Phiếu thu tin.

(6) Số nữ mới triệt sản trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng nữ mới triệt sản tại mục 6 của Phiếu thu tin.

(7) Số nữ mới cấy thuốc TT trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng nữ mới cấy thuốc tránh thai tại mục 6 của Phiếu thu tin.

- Trong đó: thay que cấy tránh thai: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng thay que cấy tránh thai tại mục 6 của Phiếu thu tin.

(8) Số nữ thôi sử dụng que cấy TT trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng thôi sử dụng que cấy tránh thai tại mục 7 của Phiếu thu tin.

(9) Số nữ sử dụng thuốc uống tránh thai trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 6 của Phiếu thu tin.

(10) Số nam sử dụng bao cao su trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng nữ mới triệt sản tại mục 6 của Phiếu thu tin.
(11) Số nam nữ đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 9 của Phiếu thu tin.

(12) Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh (Down, Edwad, Patau, Thalasemia) trong tháng Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 8 của Phiếu thu tin.

(13) Số phụ nữ mang thai được tầm soát đủ 3 bệnh (Down, Edwad, Patau) trong tháng Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 8 của Phiếu thu tin.

(14) Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 5 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận, tim, khiếm thính) trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 1 của Phiếu thu tin.

(15) Số trẻ em sinh ra được tầm soát sơ sinh đủ 3 bệnh (G6PD, suy giáp trạng, tăng sản thượng thận) trong tháng: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng tại mục 1 của Phiếu thu tin.

___________

LẬP Biểu 02-DSX : Báo cáo công tác dân số của trạm y tế

Báo cáo này được xử lý từ do kho dữ liệu điện tử chuyên ngành và các thông tin khác để lập báo cáo và gửi cho cấp xã, cấp huyện để sử dụng.

Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu, quý năm báo cáo.

Cột 1. Số liệu của toàn xã. Số liệu có được bằng cách cộng số liệu của các thôn trong xã (cộng các cột số liệu).

 (1) Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể+ hộ gia đình) tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số hộ gia đình và hộ tập thể đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã

- Trong đó: Số hộ gia đình: Số liệu có được bằng cách cộng số hộ gia đình theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

(2) Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

(3) Tổng số nữ 15-49 tuổi có chồng: Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ từ 15 tuổi đến 49 tuổi (theo năm dương lịch) và có tình trạng hôn nhân là “có chồng” tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

(4) Số người chết trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng người chết trong kỳ tại Mục 2 của Phiếu thu tin.

(5) Số cặp kết hôn trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số cặp người kết hôn (thay đổi tình trạng hôn nhân) trong kỳ tại Mục 5 của Phiếu thu tin.

- Số cặp đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

- Số cặp tảo tôn: số liệu có được bằng cách cộng số lượng cặp kết hôn và có tuổi dưới quy định của pháp luật (Nam dưới 20, Nữ dưới 18) tại mục 3 của Phiếu thu tin.
- Số cặp kết hôn cận huyết thống: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng cặp kết hôn và có quan hệ huyết thống dưới 3 đời quy định của pháp luật tại mục 3 của Phiếu thu tin.

(6) Số cặp ly hôn trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số cặp người ly hôn (thay đổi tình trạng hôn nhân) trong kỳ tại Mục 5 của Phiếu thu tin.

(7) Số người chuyển đi khỏi xã trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng người chuyển đi khỏi xã, bao gồm cả những người chuyển đi cả hộ, trong kỳ tại Mục 3 của Phiếu thu tin.

(8) Số người chuyển đến từ xã khác trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng người chuyển đến từ xã khác, bao gồm cả những người chuyển đến cả hộ trong kỳ tại Mục 4 của Phiếu thu tin.

(9) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ và chia theo từng biện pháp tránh thai hiện đang sử dụng (mã BPTT) tại Mục II trong Sổ A0 tại xã.

(10) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) tính đến cuối kỳ theo Mục II trong Sổ A0 tại xã.

(11) Số hộ gia đình được cộng tác viên tư vấn, tuyên truyền về dân số trực tiếp tại hộ trong quý: có được bằng cách cộng số liệu trong Sổ A11 tại Trạm y tế xã.
(12) Số lần truyền thông về dân số trên hệ thống thông tin cơ sở của xã trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số liệu trong Sổ A11 tại Trạm y tế xã.
(13) Số lần tư vấn, tuyên truyền về dân số tại trạm y tế trong quý: Số liệu có được bằng cách cộng số liệu trong Sổ A11 tại Trạm y tế xã.

(14) Số lần tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về dân số tại các câu lạc bộ, hội, nhóm đang hoạt động tại xã trong kỳ; Số liệu có được bằng cách cộng số liệu trong Sổ A11 tại Trạm y tế xã.

(15) Số lần tuyên truyền, vận động về dân số cho cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, thôn trong kỳ Số liệu có được bằng cách cộng số liệu trong Sổ A11 tại Trạm y tế xã.

(16) Số cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách viên chức dân số xã đếm các cộng tác viên dân số đến cuối kỳ 

(17) Số thôn chưa có cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách viên chức dân số xã đếm số thôn chưa có các cộng tác viên dân số 

(18) Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cán bộ dân số xã lấy số liệu kinh phí đã cấp cho hoạt động dân số trên địa bàn xã, chia theo nguồn trong kỳ

(19) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 39/NQ-CP cấp trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cán bộ dân số xã lấy số liệu kinh phí đã cấp cho phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số trong kỳ.

lập Biểu 03-DSX : Báo cáo công tác dân số CỦA TRẠM Y TẾ 

Báo cáo này được xử lý từ do kho dữ liệu điện tử chuyên ngành và các thông tin khác để lập báo cáo và gửi cho cấp xã, cấp huyện để sử dụng.

Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu, quý năm báo cáo.

Cột 1. Số liệu của toàn xã. Số liệu có được bằng cách cộng số liệu của các thôn trong xã (cộng các cột số liệu).

Các chỉ tiêu lấy số liệu lấy từ các biểu 01/DSX và Biểu 02/DSX 

Các chi tiêu khác

(3) Tổng số phụ nữ tính đến cuối kỳ Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.
- Số phụ nữ 15-49 tuổi: Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ từ 15 tuổi đến 49 tuổi (theo năm dương lịch) tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

- Số phụ nữ từ 35 đến 49 tuổi có đủ 2 con: Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ từ 35 tuổi đến 49 tuổi (theo năm dương lịch) và có đủ 2 con tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

- Số phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi chưa có chồng: Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ từ 30 tuổi đến 49 tuổi (theo năm dương lịch) và chưa con tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.

(4) Số ngưởi từ 60 tuổi trở lên tính đến cuối kỳ Số liệu có được bằng cách cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là người từ 60 tuổi trở lên tính đến cuối kỳ theo Phiếu hộ dân cư trong Sổ A0 tại xã.
(16) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ và chia theo từng biện pháp tránh thai hiện đang sử dụng (mã BPTT) tại Mục II trong Sổ A0 tại xã.

(17) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) tính đến cuối kỳ theo Mục II trong Sổ A0 tại xã.

- Cặp có hai con một bề: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) và hiện có 2 con một bề tính đến cuối kỳ theo Mục II trong Sổ A0 tại xã.

- Cặp có 3 con trở lên: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) và hiện có 3 con trở lên tính đến cuối kỳ theo Mục II trong Sổ A0 tại xã.

- Cặp đã kết hôn trên 12 tháng chưa có con: Số liệu có được bằng cách cộng số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng (kết hôn trên 12 tháng) hiện không sử dụng BPTT (mã 0) và hiện không có con tính đến cuối kỳ theo Mục II trong Sổ A0 tại xã.

(27) Số người trên 60 tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng người trên 60 tuổi có bảo hiểm y tế tại mục 10 của Phiếu thu tin.
(28).  Số người trên 60 tuổi được đã được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần tại cơ sở y tế trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cộng số lượng người trên 60 tuổi đã khám sức khỏe định kỳ tại mục 10 của Phiếu thu tin.

(29) Số người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được cộng tác viên dân số, nhân viên y tế tế chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại nhà

(30) Số người cao tuổi được cán bộ có chuyên môn chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại nhà

(31) Số người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe (khám, điều trị) tại cơ sở y tế

(37) Số cộng tác viên dân số tính đến cuối kỳ: Số liệu có được bằng cách cán bộ dân số xã đếm các cộng tác viên dân số đến cuối kỳ chia theo giới tính, kiêm nhiệm, mới tham gia.

(39) Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong kỳ: Số liệu có được bằng cách cán bộ dân số xã lấy số liệu kinh phí đã cấp cho hoạt động dân số trên địa bàn xã, chia theo nguồn trong kỳ

_________

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ 
CỦA CƠ SỞ Y TẾ

DANH MỤC MẪU BÁO CÁO CƠ SỞ Y TẾ

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	Biểu 01 DS/CSYT
	 Danh sách Trẻ sơ sinh được tầm soát trước sinh
	Quý
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

	2
	Biểu 02 DS/CSYT
	 Danh sách Phụ nữ mang thai được tầm soát trước sinh
	Quý
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

	3
	Biểu 03 DS/CSYT
	Danh sách nam, nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn
	Quý
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

Theo biểu 8/BCH (TT37) tỉnh hình sức khỏe trẻ em

	4
	Biểu 04/CSYT
	Danh sách người thực hiện biện pháp tránh thai 
	Quý
	05 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

Theo biểu 7/BCH (TT37) Hoạt động thực hiện biện pháp tránh thai và phá thai


Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở y tế lựa chọn một trong hai hình thức dưới đây để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo:

1. Trường hợp chưa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở y tế  gửi báo cáo giấy cho cơ quan dân số cấp huyện.

2. Trường hợp đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở y tế  gửi báo cáo theo phương thức điện tử cho cơ quan dân số cấp huyện.

.

	Biểu 01-DS/CSYT

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2021/TT-BYT)

Ngày gửi: 05 tháng sau tháng báo cáo
	
	Đơn vị báo cáo:  ..............................

Nơi nhận:

 + Trung tâm Y tế/DS-KHHGĐ huyện:................

 + Uỷ ban Nhân dân xã.......................................


BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA CƠ SỞ Y TẾ

QUÝ....... NĂM..........

Đơn vị tính : ca dịch vụ

(1) Danh sách trẻ sơ sinh được tầm soát sơ sinh

	TT
	Họ và tên mẹ
	Địa chỉ
	Năm sinh
	Số thẻ bảo hiểm y tế
	Họ và tên con
	Ngày sinh của con
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


(2) Danh sách Phụ nữ mang thai được tầm soát sơ sinh

	TT
	Họ và tên
 Phụ nữ
	Địa chỉ
	Năm sinh
	Số thẻ bảo hiểm y tế
	Mang thai tháng thứ..
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


(4) Danh sách nam, nữ được khám sức khỏe trước khi kết hôn

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Năm sinh
	Số thẻ bảo hiểm y tế
	Kết quả khám
	Kết quả tư vấn
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(5) Kèm biểu 07/BCH. Hoạt động thực hiện biện pháp tránh thai và phá thai








  .........Ngày..... tháng..... năm......  

            Người lập báo cáo
 



  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

  ( ký  và ghi rõ họ tên)




( Ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)
�





III. THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI


1.  Trẻ mới sinh                            


(1) Họ và tên:……………………...


   - Ngày sinh:......../…..…/…………


 đẻ tại TYT  [   ] nhà [  ] nơi khác....[  ]


  là con thứ…….. của bà mẹ 


  Ngày SLSS:


(2) Họ và tên:…………………….....


   - Ngày sinh:.........../…...…/…..…..


 đẻ tại TYT  [   ] nhà [  ] nơi khác....[  ]


 là con thứ…….. của bà mẹ 


  Ngày SLSS : 


2. Người chết


(1) Họ và tên:…….……………….


     Ngày chết: …..…/……/..………


(2) Họ và tên:…….………………..


     Ngày chết:  ….…/……/..………


3. Chuyển đi khỏi xã


(1) Họ và tên:…………………


     Ngày đi: ……/……/..……..�
4. Bà mẹ mang thai


  - Họ và tên:…………………..


  - Ngày sinh:......./……/……....


  - Mang thai lần thứ:………….


Ngày SLTS1:..…/…..../………


Ngày SLTS2:..…/…..../…...….


5. Khám SK trước khi kết hôn


(1) Họ và tên:…………………


    Ngày khám: ……/……/..….


(2) Họ và tên:…………………


    Ngày khám: ……/……/..….


6. Chuyển đến từ xã khác


(1) Họ và tên:…………………


     Ngày đến: ……/……/..…....


(2) Họ và tên:…………………


     Ngày đến: ……/……/..…...�
�






II. THEO DÕI SỬ DỤNG BPTT


Họ và tên:.......................................................


Năm sinh: ......................................................


Tháng năm bắt đầu sử dụng BPTT: ......./.......


Tháng�
Năm�
�
�
2021�
2022�
2023�
2024�
2025�
�
�
�
�
�
�
�
�
1�
 �
 �
 �
 �
 �
�
2�
 �
 �
 �
 �
 �
�
3�
 �
 �
 �
 �
 �
�
4�
�
�
�
�
�
�
5�
 �
 �
 �
 �
 �
�
6�
 �
 �
 �
 �
 �
�
7�
 �
 �
 �
 �
 �
�
8�
 �
 �
 �
 �
 �
�
9�
 �
 �
 �
 �
 �
�
10�
 �
 �
 �
 �
 �
�
11�
 �
 �
 �
 �
 �
�
12�
 �
 �
 �
 �
 �
�






6. Thay đổi thông tin cơ bản 


- Họ, tên; ngày sinh; dân tộc; hôn nhân.


- Nhận con nuôi; quan hệ với chủ hộ; 


- Ghi người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ


- Sửa sai; xóa do ghi thừa; thêm do ghi thiếu.


Ngày tháng năm�
Ghi thay đổi�
Tên�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Cộng tác viên cập nhật thông tin hàng tháng





Phiếu 01-CTV (tờ 1)�
Người báo cáo:. Nguyễn Văn An�
�
Ngày gửi: 01 hàng tháng sau tháng báo cáo�
Nơi nhận: 


- Trạm Y tế xã Nguyên Hòa


- Trung tâm Y tế/DS-KHHGĐ huyện Phù Cừ�
�
PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ Tháng 8 năm 2017


Địa bàn 101.. Thôn LA TIẾN..  Xã NGUYÊN HÒA





Biểu 01-DSX


(Ban hành kèm theo thông tư   /2021/TT-BYT,)


 Ngày gửi: 05 hàng tháng sau tháng báo cáo.�
 Đơn vị báo cáo:  Trạm Y tế xã Nguyên Hòa�
�
�
Nơi nhận: 


  + Trung tâm Y tế huyện: PHÙ CỪ


  + Uỷ ban Nhân dân xã: NGUYÊN HÒA�
�
BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA TRẠM Y TẾ 


Tháng 9 năm 2017








